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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 
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tháng, năm 

ban hành 
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Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1.  Văn phòng Chính phủ 7/TB-VPCP 10/01/2024 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

tại cuộc họp ngày 4/1/2024 về Phương án 

điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết 

định số 326/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ 

  

2.  Cục Đường bộ Việt 

Nam 

216/CĐBVN-

QL,BTKCHT 
10/01/2024 

Triển khai thực hiện Nghị định số 

01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của 

Chính phủ 

  

3.  Bộ Giao thông vận tải 21/QĐ-BGTVT 10/01/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

 
 

4.  Văn phòng Chính phủ 221/VPCP-KSTT 10/01/2024 

Về việc triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao 

tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 

02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ 

  

5.  Bộ Tài Chính 375/BTC-KBNN 10/01/2024 
Về việc hoàn trả NSTW kinh phí bổ sung 

có mục tiêu 
  



6.  Bộ Tài Chính 369/BTC-HCSN 10/01/2024 

Đôn đốc gửi báo cáo việc thực hiện chính 

sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công 

lập giai đoạn 2018-2023 

  

7.  Văn phòng Chính phủ 06/TB-VPCP 10/01/2024 

Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá 

tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

  

8.  Văn phòng Chính phủ 41/TTg-QHĐP 10/01/2024 

Về việc phân công các Bộ, ngành triển 

khai thực hiện các Nghị quyết được Quốc 

hội Khóa XV ban hành tại Kỳ họp thứ 6 

 

 

9.  Văn phòng Chính phủ 207/VPCP-KTTH 10/01/2024 
Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 99/NQ-CP năm 2023 
  

10.  Chính phủ 11/NQ-CP 09/01/2024 

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa 

phương và Phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 12 năm 2023 

  

11.  Bộ Tài Chính 296/BTC-QLCS 09/01/2024 

V/v tổng hợp số liệu theo Biểu mẫu số 01 

kèm theo Báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2023 và những 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công 

tác quản lý tài sản công năm 2024 

 

 

12.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

50/BTTTT-

CĐSQG 
09/01/2024 

V/v triển khai Quyết định số 1690/QĐ-

TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

13.  Thủ tướng Chính phủ 02/CĐ-TTg 09/01/2024 

Công điện tập trung tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến định 

mức, đơn giá , xây dựng, khai thác, cung 

ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công 

 

 



trình giao thông trọng điểm, quan trọng 

quốc gia 

14.  Ủy ban Dân tộc 26/UBDT-DTTS 09/01/2024 

Về việc thực hiện công văn số 

2460/UBDT-DTTS ngày 29/12/2023 cúa 

Ủy ban Dân tộc 

  

15.  Bộ Tài Chính 294/BTC-NSNN 09/01/2024 

Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách 

tiền lương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2023 

  

16.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 267/BNN-VPĐP 09/01/2024 

Triển khai Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 đối với các đơn vị hành chính cấp 

huyện, xã hình thành sau sắp xếp 

 

 

17.  Văn phòng Chính phủ 180/VPCP-NC 09/01/2024 

Về việc nâng cao chất lượng công tác xét 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, xét 

tha tù trước thời hạn có điều kiện 

  

18.  Bộ Tài Chính 01/2024/TT-BTC 08/01/2024 

Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ 

sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành 

Tài chính 

01/3/2024  

19.  Bộ Tài Chính 264/BTC-QLG 08/01/2024 
Về việc  xây dựng, kết nối CSDL về giá 

tại địa phương với CSDL quốc gia về giá 
  

20.  Văn phòng Chính phủ 04/TB-VPCP 08/01/2024 

Thông báo Kết luận Phiên họp tổng kết 

hoạt động năm 2023 và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số 

 

 

21.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 178/QĐ-BNN-LN 08/01/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

  



22.  Văn phòng Chính phủ 02/KSTT-NC 05/01/2024 
V/v sử dụng biểu mẫu trong tiếp nhận, 

giải quyết TTHC về đất đai 
  

23.  Văn phòng Chính phủ 01/NQ-CP 05/01/2024 

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2024 

  

24.  

BCĐ QUỐC GIA VỀ 

PHÒNG,CHỐNG 

THIÊN TAI 
01/QGPCTT 05/01/2024 

Về việc triển khai hỗ trợ từ nguồn dự 

phòng ngân sách trung ương năm 2023 

khắc phục hậu quả thiên tai,sạt lở. 

 

 

25.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

1/CTrPH-

BNNPTNT-

BGDĐT 

05/01/2024 

Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2024-

2029 

 

 

26.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 15/QĐ-BTTTT 05/01/2024 
Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 

năm 2024 
  

27.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 14/QĐ-BTTTT 05/01/2024 
Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2024 
 

 

28.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 98/QĐ-BGDĐT 05/01/2024 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

  

29.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
171/BKHĐT-

QLKKT 
05/01/2024 

về việc giải trình bổ sung hồ sơ dự án đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Nhữ Khê - Đội Cấn (khu 1) 

(lần 2) 

  



30.  Bộ Y Tế 01/CT-BYT 05/01/2024 

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết 

Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 

  

31.  Văn phòng Chính phủ 05/NQ-CP 05/01/2024 
Nghị quyết Phiên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 12 năm 2023 
  

32.  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 88/QĐ-BGDĐT 05/01/2024 
Phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 
  

33.  Bộ Giao thông vận tải 123/BGTVT-

KHCN&MT 
05/01/2024 

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

công tác đăng kiểm phương tiện thủy có 

gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi. 

  

34.  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
23/LĐTBXH-TE 03/01/2024 

Vv triển khai Quyết định số 1591/QĐ-

TTG của Thủ tướng Chính phủ 
  

35.  Bộ Tài Chính 17/BTC-QLG 02/01/2024 
V/v đôn đốc triển khai thi hành Luật Giá 

2023 theo QĐ số 1250/QĐ-TTg 
  

36.   Thủ tướng Chính phủ 01/CĐ-TTg 01/01/2024 

Công điện tiếp tục phát huy tinh thần 

trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ 

tầng giao thông 

  

37.  Ngân hàng Nhà nước 2457/QĐ-NHNN 01/01/2024 

Quyết định về việc Công bố danh mục 

công trực tuyến toàn trình do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam cung cấp. 

  

38.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21/2023/TT-

BKHĐT 
31/12/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 

tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức 

cho hoạt động quy hoạch 

  

 


